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     N N  N   N   ÀN  P Ố P  N    Ế   

 

 ới t à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm có: 

   ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa:    Đỗ Thị Yến L                                  

 ác   i t ẩm   â  dâ : 

1. Ông Phạm Định Qu c  

2. Ông Lê Văn Toàn 

-   ư ký  òa á  g i biê  bả    iê  tòa:    Trần Thị Thú  Quỳnh - Thư ký 

Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết.  

 -   i diệ   iệ  kiểm sát   â  dâ  t à     ố P a    iết: Ông Giang Anh 

Tuấn - Kiểm s t viên.  

   Ngày 11 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự thụ lý s  22/2023/HSST ngày 22 tháng 02 

năm 2023 theo qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s  93/2023/QĐXXST-HS ngày 20 

tháng 4 năm 2023 đ i với c c bị c o: 

1.  rầ    ị Kim L, Giới tính: Nữ, sinh năm 1982, Tại:  ình Thuận, Nơi đăn  

ký thườn  trú: khu ph  4, phườn   ình H, th nh ph  P, tỉnh  ình Thuận; Dân tộc: 

Kinh, Qu c tịch: Việt Nam, Tôn  i o: Khôn , Trình độ học vấn: 3/12, N hề n hiệp: 

Kinh doanh, Cha: ông Trần Tấn L, sinh năm không rõ, n hề n hiệp: Gi   ếu, Mẹ: b  

Lê Thị N, sinh năm 1960, n hề n hiệp: Nội trợ, Cùn  trú tại khu ph  1, phườn  

Hưn  L, th nh ph  P, tỉnh  ình Thuận, Anh chị em ruột có 03 n ười, bị c o l  con 

thứ hai tron   ia đình, Chồn : Lê Văn C, sinh năm 1977, n hề n hiệp: kinh doanh 

(đã l  hôn), Con: Lê Thị Mỹ L, sinh năm 2006, Tiền  n, tiền sự: Khôn , Nhân thân: 

Không,  ị c o bị tạm  iữ từ n    31/8/2022 sau đó chu ển tạm  iam, đến n    

11/01/2023 được tha  thế biện ph p n ăn chặn cho b o lĩnh.  

   2. Nguyễ   ồ g  , Giới tính: Nam, Sinh năm 1987 Tại:  ình Thuận, Nơi 

đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở: khu ph  1, phườn  Hưn  L, th nh ph  P, tỉnh  ình 

Thuận, Dân tộc: Kinh, Qu c tịch: Việt Nam,Tôn  i o: Khôn , Trình độ học vấn: 

6/12, N hề n hiệp: Không, Cha: ông N u ễn Hồn  S, Mẹ: b  Lê Thị N, sinh năm 
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1960, n hề n hiệp: Nội trợ, Cùn  trú tại khu ph  1, phườn  Hưn  L, th nh ph  P, 

tỉnh  ình Thuận, Anh chị em ruột có 03 n ười, bị c o l  con thứ ba tron   ia đình; 

Tiền  n: N    22/12/2020 bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 18 

th n  tù về tội “Trộm cắp t i s n” theo b n  n s  205/HSST. Chấp h nh xon  hình 

phạt tù n    29/6/2022. Chưa được xóa  n tích. 

Tiền sự: Khôn . 

 - Nhân thân: Ngày 26/12/2012 bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử 

phạt 30 th n  tù về tội “T n  trữ tr i phép chất ma tú ” theo b n  n s  216/HSST. Đã 

chấp h nh xon  hình phạt tù, đã được xóa  n tích. 

 ị c o bị tạm  iữ từ n    31/8/2022 sau đó chu ển tạm  iam. Hiện đan  bị tạm 

 iam tại Nh  tạm  iữ - Côn  an th nh ph  Phan Thiết. 

   3. Nguyễ    a    1, Giới tính: Nam, Tên  ọi kh c: Khôn , Sinh năm 1993; 

Tại:  ình Thuận, Nơi đăn  ký thườn  trú: thôn Phú T, xã H m T, hu ện H m Thuận 

B, tỉnh  ình Thuận v  chỗ ở: khu ph  3, phườn  Phú T, th nh ph  P, tỉnh  ình 

Thuận, Dân tộc: Kinh, Qu c tịch: Việt Nam, Tôn  i o: Khôn , Trình độ học vấn: 

5/12, N hề n hiệp: Lao độn  tự do, Cha: ông N u ễn Thanh H, sinh năm 1970, 

N hề n hiệp: Lao độn  tự do, Mẹ: b  Huỳnh Thị Thu P, sinh năm 1972, N hề 

n hiệp: Nội trợ, Anh chị em ruột có 04 n ười, bị can l  con thứ hai trong gia đình, 

Vợ: N u ễn Thị H, sinh năm 1994, n hề n hiệp: Lao độn  tự do, Con: có 01 n ười 

con sinh năm 2015; 

 Tiền  n: N    06/3/2017 bị Tòa  n nhân dân tỉnh  ình Thuận xử phạt 07 năm 

tù về tội “Mua b n tr i phép chất ma tú ” theo b n  n s  17/2017/HSPT. Chấp h nh 

xon  hình phạt tù n    02/02/2022, chưa được xóa  n tích. 

 Tiền sự: Khôn , Nhân thân: Khôn .  

 ị c o bị tạm  iữ từ n    31/8/2022 đến n    09/09/2022 sau đó bị  p dụn  

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  

 4.  ặ g Ngọc  , Giới tính: Nam, Tên  ọi kh c: Ù lớn, Sinh năm 1989                   

Tại:  ình Thuận, Nơi đăn  ký thườn  trú: thôn 2, xã Hồn  S, hu ện H m Thuận  , 

tỉnh  ình Thuận v  chỗ ở: khu ph  6, phườn  Hưn  L, th nh ph  P, tỉnh  ình Thuận, 

Dân tộc: Kinh, Qu c tịch: Việt Nam, Tôn  i o: Khôn , Trình độ học vấn: 8/12, N hề 

n hiệp: Lao độn  tự do, Cha: ôn  Đặn  Văn X (đã chết); Mẹ: b  Lê Thị G, sinh năm 

1968,  N hề n hiệp: làm nông, Anh chị em ruột có 03 n ười, bị c o là con nhất trong 

gia đình, Vợ: Đo n Thị V, sinh năm 1989, n hề n hiệp: Lao độn  tự do, Con: có 01 

n ười con sinh năm 2015; 

 Tiền  n: N    27/11/2019, bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Phan Thiết xử phạt 30 

th n  tù về tội “C  ý  â  thươn  tích” theo b n  n s  191/2019/HSST. Chấp h nh 

xon  hình phạt tù n    25/01/2022, chưa được xóa  n tích. 

 Tiền sự: Khôn , Nhân thân: Khôn .  
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 ị can bị tạm  iữ từ n    31/8/2022 sau đó chu ển tạm  iam, đến n    

14/02/2023 được tha  thế biện ph p n ăn chặn cho b o lĩnh.  

 5. Nguyễ    a   L, Giới tính: Nam, Tên  ọi kh c: C, Sinh năm 1994                   

Tại:  ình Thuận, Nơi đăn  ký thườn  trú: thôn Phú T, xã H m Tr, hu ện H m Thuận 

B, tỉnh  ình Thuận v  chỗ ở: khu ph  3, phườn  Phú T, th nh ph  P, tỉnh  ình 

Thuận, Dân tộc: Kinh, Qu c tịch: Việt Nam, Tôn  i o: Khôn , Trình độ học vấn: 

01/12, N hề n hiệp: Lao độn  tự do, Cha: ôn  N u ễn Thanh H, sinh năm 1970, 

N hề n hiệp: Lao độn  tự do, Mẹ: b  Huỳnh Thị Thu P, sinh năm 1972, N hề 

n hiệp: Nội trợ, Anh chị em ruột có 04 n ười, bị c o là con thứ ba trong gia đình; 

Tiền  n, tiền sự: Khôn , Nhân thân: Không.  

 ị c o bị tạm  iữ từ n    31/8/2022 đến n    09/09/2022 sau đó bị  p dụn  

biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  

 6.  rầ  Quốc  , Giới tính: Nam, Tên  ọi kh c: Khôn , Sinh năm 1978                   

Tại:  ình Thuận, Nơi đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở: khu ph  7, phườn  Đức L, thành 

ph  P, tỉnh  ình Thuận, Dân tộc: Kinh, Qu c tịch: Việt Nam, Tôn  i o: Khôn , 

Trình độ học vấn: khôn  biết chữ, N hề n hiệp: Lao độn  tự do, Cha: ông Trần 

Quang Tr (đã chết), Mẹ: b  Phạm Thị L (đã chết), Anh chị em ruột không có, bị cáo 

là con du  nhất trong gia đình; Vợ: Lê Thị Kim P, sinh năm: 1981, n hề n hiệp: Nội 

trợ. Con: có 02 n ười con, lớn nhất sinh năm 1999, nhỏ nhất sinh năm 2010; Tiền  n, 

tiền sự: Khôn , Nhân thân: Khôn .  

 ị c o bị  p dụn  biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  

 7. Lê   ị Mỹ L, Giới tính: Nữ, Sinh năm 17/6/2006; Tại:  ình Thuận, Nơi 

đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở: khu ph  4, phườn   ình Hưn , th nh ph  Phan Thiết, 

tỉnh  ình Thuận, Dân tộc: Kinh, Qu c tịch: Việt Nam, Tôn  i o: Khôn , Trình độ 

học vấn: 9/12, N hề n hiệp: không, Cha: Lê Văn C, sinh năm: 1977, n hề n hiệp: 

kinh doanh, Trú tại: khu ph  4, phườn   ình H, th nh ph  P, tỉnh  ình Thuận, Mẹ: 

bà Trần Thị Kim L, sinh năm: 1982, n hề n hiệp: kinh doanh, trú tại: khu ph  4, 

phườn   ình H, th nh ph  P, tỉnh  ình Thuận, Anh chị em ruột 02 n ười, bị c o l  

con thứ hai trong gia đình; Tiền  n, tiền sự: Khôn , Nhân thân: Khôn .  

 ị c o bị  p dụn  biện ph p n ăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

 ị   i: Bà Nguyễn Thị T L sinh năm 1973 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn Tiến H, xã Tiến L, thành ph  P, tỉnh Bình Thuận. 

Các bị c o có mặt tại phiên tòa. 

           N     N   Ủ   Ụ  N 

   e  cá  tr  g, các tài  iệu có tr  g  ồ sơ vụ á  và diễ  biế  t i   iê  tòa, 

  i du g vụ á  được tóm tắt   ư sau:  

 Ng   15/7/2019, Trần Thị Kim L có cho b  N u ễn Thị Thuỳ L1 vay s  tiền 

200.000.000 đồn  (b  L khai chỉ va  của L 100.000.000 đồn ) với lãi suất 500.000 

đồn /100.000.000 đồn /1 n   . Để đ m b o cho việc tr  nợ, n    15/7/2019, L và bà 
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L1 th n  nhất lập hai hợp đồn  (có côn  chứn ) với nội dun : b  L bán cho L1 02 

chiếc xe mô tô: 01 chiếc xe mô tô Honda SH 150i biển s  86C1-778.21 v  01 chiếc 

xe mô tô Honda Air  lade biển s  86 4-225.23 với  i  mỗi chiếc l  5.000.000 đồn . 

L và bà L1 khai khôn  có việc mua b n xe thực tế m  chỉ lập hợp đồn  nhằm đ m 

b o cho việc tr  kho n va  nêu trên. Trên thực tế, xe mô tô vẫn thuộc qu ền sở hữu 

của b  L và bà L vẫn sử dụn  hai chiếc xe trên.    L tr  nợ cho L đến n    

15/7/2022 thì khôn  tiếp tục tr  nữa. L đã nhiều lần đến qu n nhậu Câ  Me ở s  409 

Trần Quý C p, thuộc thôn Tiến Hưn , xã Tiến Lợi, th nh ph  Phan Thiết của b  L 

đòi tiền nhưn  b  L khôn  tr .  

Kho n  17  iờ 20 phút n    30/8/2022, L  ọi điện thoại cho em trai l  N u ễn 

Hồn  V v  con   i l  Lê Thị Mỹ L b o V và L đi đến nh  b  L ở qu n nhậu Câ  Me 

để đòi nợ cho L, nếu khôn  đòi được tiền thì lấ  xe hai mô tô biển s  86C1-778.21 và 

86B4-225.23 về để trừ nợ. Lúc n   N u ễn Hồn  V đan  n ồi chơi cùn  Đặn  N ọc 

T v  Trần Qu c T nên Hồn  V rủ T và T đi đến qu n nhậu Câ  Me đòi nợ  iúp L, 

nếu khôn  đòi được thì lấ  xe mô tô về trừ nợ thì T và T đồn  ý. L sau khi  ọi điện 

thoại cho Hồn  V thì đi đến chỗ Hồn  Vươn , T và T sau đó Hồn  V điều khiển xe 

mô tô chở L, T điều khiển xe mô tô một mình cùn  đi đến qu n nhậu câ  me.  T sau 

khi n he Hồn  V rủ thì điều khiển xe mô tô đi đến qu n nhậu Mỹ L trên đườn  Phạm 

Văn Đ  ặp N u ễn Thanh V nói: “ ạn xu n  qu n nhậu Câ  Me, chị đan  ở dưới 

đó”. N he vậ , Thanh V hiểu l  T rủ đi đến qu n nhậu Câ  Me đòi nợ  iúp L nên 

đồn  ý, sau đó c  hai điều khiển xe mô tô đi đến quan Câ  Me. 

Lê Thị Mỹ L sau khi n he điện thoại của Liên, do đan  đi cùn  N u ễn Thanh 

L nên Mỹ L rủ Thanh L đi đến qu n Câ  Me đòi nợ  iúp L thì Thanh L đồn  ý v  lấ  

xe mô tô chở Mỹ L đi.  

Khi L, Hồn  V và T đến qu n Cây Me, L đi v o  ặp b  L đòi tiền nhưn  b  L 

khôn  tr  nên L b o N u ễn Hồn  V dắt chiếc mô tô Honda Air  lade biển s  86 4 

– 225.23 đan  dựn  tron  sân qu n ra dựn  ở lề đườn  trước qu n với mục đích để 

đem về nh  cho L để trừ nợ. T thấ  V dắt xe mô tô 86B4 – 225.23 ra dựn  ở lề đườn  

thì T đi đến đứn   ần xe mô tô còn Hồn  V đi v o lại qu n nhậu nơi L đan  đứn .    

L khôn  đồn  ý cho L lấ  chiếc xe mô tô nên hai bên x   ra cãi vã, b  L lấ  chìa 

khóa xe mô tô 86B4 – 225.23 đi ra mở c p xe lấ   iấ  tờ để tron  c p xe. Lúc n  , 

Thanh V cũn  vừa chở T đi đến, thấ  Trí đan  đứn   ần xe mô biển s  86 4 – 

225.23 v  thấ  b  L đan  mở c p xe thì Thanh V cũn  đến đứn   ần chiếc xe mô 

biển s  86 4 – 225.23 cùn  với T v  Trí nhằm n ăn c n nếu  ia đình b  L ra lấ  lại 

xe mô tô. Bà L lấ   iấ  tờ xon  thì cầm chìa khóa xe mô tô qua  v o bên trong nhà 

tiếp tục cãi nhau với L. Tr khi thấ  Thanh V và T đến đứn   ần xe 86 4 – 225.23 thì 

đi v o nơi L đan  đứn  cãi vã với b  L để nhằm mục đích hỗ trợ L khi có xô xát. Lúc 

này Thanh L chở Mỹ L đi đến, c  hai đi v o qu n đứn  cạnh L. Bà L lúc này không 

đồn  ý cho nhóm L lấ  xe mô tô đi nên cầm một c i n hế nhựa đập xu n  nền đất. 

Phan Anh H (sinh năm: 1990 l  con trai b  L) lúc n   đan  đứn  cạnh b  L thấ  vậ  

chạ  ra sau qu n tìm hun  khí để n ăn c n nhóm của L lấ  xe. L, T, Hồn  V, Thanh 

L, Mỹ L thấ  H chạ  ra sau qu n lấ  hun  khí thì đi ra phía trước qu n đứn . H chạ  
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v o tron  qu n lấ  01 con dao bằn  kim loại d i kho n  23cm có lưỡi sắc nhọn chạ  

về phía xe mô tô biển s  86 4 – 225.23. Lúc n   Hồn  V đan  đứn   ần xe mô tô, H 

xôn  v o rượt đuổi Hồn  V nhằm mục đích khôn  cho lấ  xe mô tô đi. Hồn  V lùi 

lại thì bị vấp v o xe mô tô mô biển s  86 4 – 225.23 nên c  n ười v  xe bị n ã 

xu n  đất, H lao v o dùn  dao đâm 01 nh t theo hướn  từ trên xu n  v o đùi tr i của 

Hồn  V  â  thươn  tích.  

Thấ  Hồn  V bị H đâm thì T, T, Thanh V, Thanh L, Mỹ L L chạ  về phía H. 

Thanh V v o dùn  nón b o hiểm, Thanh L dùn   hế nhựa đ nh về phía H. Thấ  H bị 

đ nh, b  L xôn  ra n ăn c n nên H chạ  v o trong nhà. Cùng lúc n   ôn  N u ễn 

Văn Th (sinh năm: 1953, l  chồn  b  L) cầm 01 câ  sắt chạ  ra đ nh v o lưn  Lê Thị 

Mỹ L một c i. Thấ  Mỹ L bị đ nh, Thanh V cầm mũ b o hiểm chạ  tới đ nh v o mặt 

ông Th một c i  â  thươn  tích ở vùn  mặt l m ôn  Th bị té n ã sau đó bỏ chạ  v o 

trong nhà. Lúc này, H từ tron  qu n cầm dao định xôn  ra, thấ  vậ  Thanh L chạ  tới 

phía trước qu n kéo một két vỏ chai bia (loại thủ  tinh) ra để trước cửa qu n nhậu. 

Mỹ L lấ  hai vỏ chai bia ném v o tron  qu n nhậu, T và Thanh L mỗi n ười cầm trên 

ta  hai vỏ chai bia nên H khôn  d m cầm dao xôn  ra. Lúc n  , L b o T đưa xe mô 

tô biển s  86B4 – 225.23 về qu n nhậu Mỹ L. Trí n ồi lên xe mô biển s  86 4 – 

225.23 v  nhờ một thanh niên (khôn  rõ nhân thân) đan  đứn  xem sự việc điều 

khiển xe mô tô đẩ  Trí cùn  xe mô biển s  86 4 – 225.23 về qu n nhậu Mỹ L cất 

 iữ. Mỹ L chở N u ễn Hồn  V đi khâu vết thươn  do bị H đâm còn L, Thanh L, T 

và Thanh V đi về.  

Sau khi sự việc x   ra, b  L đến cơ quan Côn  an trình b o, Cơ quan CSĐT 

Công an thành ph  Phan Thiết đã triệu tập c c đ i tượn  nêu trên l m việc. Qu  trình 

điều tra, c c bị can đã khai nhận h nh vi phạm tội của mình như trên.  

      Sau khi bị  â  thươn  tích, ôn  N u ễn Văn Th v  N u ễn Hồn  V có đơn  êu 

cầu  i m định thươn  tích v   êu cầu khởi t  đ i với đ i tượn  đã  â  thươn  tích 

cho mình. Đến n    13/10/2022 ôn  Thuận v  n    31/10/2022 Hồn  V có đơn rút 

 êu cầu khởi t . 

            t c ứ g của vụ á : 

- Thu  iữ từ Trần Thị Kim L 

+ 01 xe mô tô Honda Air Blade biển s  86 4-225.23, s  máy: JF46E2006542, 

s  khun : 4611EY602179 v  01  iấ  chứn  nhận đăn  ký xe mô tô 86 4-225.23 

man  tên N u ễn Thị T L.  

+ 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 12 ProMax, s  Imei: 

357677124944236. 

 + 07 cu n sổ có kích thước kh c nhau: tron  đó có 01 cu n sổ bìa m u nâu bên 

tron  có  hi chép nội dun  L quan đến việc Trần Thị Kim L cho va  tiền từ đầu năm 

2022 đến n    31/8/2022. 
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          + 90 tờ  iấ  khổ A3 thể hiện tên n ười va  v  s  tiền tr   óp h n  n    cho L, 

01 m   tính hiệu Casio, 02 hộp tăm bôn  dùn  để lăn ta  v  01 hộp mực tăm bôn  

m u đỏ. 

          - 01 điện thoại di độn  nhãn hiệu Iphone 13 ProMax, s  Imei: 

359330187929177 thu  iữ từ Lê Thị Mỹ L 

          - 01 con dao bằn  kim loại d i 12,5cm, trên lưỡi dao có dòn  chữ “ UCK-I” 

c n dao bằn  nhựa màu đen d i 10,5cm do Phan Anh H  iao nộp. 

          - 01 mũ b o hiểm xe mô tô, trên mũ có dòn  chữ “Nón Sơn” do N u ễn Thanh 

V  iao nộp. 

          - 01 thanh sắt hình hộp vuôn  rộn  2cm, d i 105cm; 03 c i  hế nhựa m u trắn  

xanh bị hư hỏn ; 20 mươi m nh vỡ thủ  tinh của vỏ chai bia khôn  rõ hình dạn  do 

b  N u ễn Thị T L  iao nộp.  

          Tại kết luận định giá tài sản số 107/KL-HĐĐG ngày 05/09/2022, Hội đồng 

định giá trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 

- Tên t i s n: 01 (một) chiếc xe mô tô hiệu Honda Air  lade –  iển s  86 4-

225.23, đơn  i  45.690.000 đồn ; Tỷ lệ sử dụn  còn lại 50%; Gi  trị t i s n l : 

22.845.000 đồng.  

          Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 487/2022/TgT ngày 

08/9/2022 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích 

của Nguyễn Văn T:  

          - Vùn  mũi có 02 vết thươn  phần mềm đã được điều trị, hiện để lại sẹo l nh 

kích thước: 

          + Vết 1: (1,6 x 0,1)cm. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l  3%. 

          + Vết 2: (2,5 x 0,1)cm. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l  3%.  

          - Chấn thươn  sưn  nề vừn  thắt lưn  đã được điều trị, hiện khôn  còn dấu 

vết. Khôn  đủ cơ sở x c định tỷ lệ tổn thươn  cơ thể. 

          - Tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên cho ôn  N u ễn Văn T 

hiện tại l  6%. 

          - C c vết thươn  do vật sắc  â  ra.  

          - C c vết thươn  có chiều hướn  lực t c độn  từ trước ra sau. 

          Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 544/2022/TgT ngày 

03/10/2022 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bình Thuận kết luận thương tích 

của Nguyễn Hồng V:  

          - Sâ  s t da mặt sau khủ  ta  ph i đã được điều trị, hiện để lại m n  tha  đổi 

sắc t  da kích thước (2,5 x 1,2)cm. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l  1%. 

- Vết thươn  phần mềm 1/3  iữa mặt trước n o i đùi tr i đã được điều trị, hiện 

còn 03 mũi chỉ d i 02cm. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l  1%. 
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          - Tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên cho N u ễn Hồn  V 

hiện tại l  2%. 

          - C c vết thươn  đùi tr i do vật sắc  â  ra; Sâ  s t khủ  ta  ph i do vật t    â  

ra.  

 - C c vết thươn  có chiều hướn  lực t c độn  theo tư thế cơ năn  của cơ thể 

với vật  â  thươn .  

   ử  ý v t c ứ g và dâ  s :  

          Cơ quan CSĐT – Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tr  01 xe mô tô Honda Air 

Blade biển s  86B4-225.23 v  01  iấ  chứn  nhận đăn  ký xe mô tô biển s  86 4-

225.23 man  tên N u ễn Thị T L cho b  N u ễn Thị T L. Sau khi nhận lại t i s n b  

L khôn  có  êu cầu  ì về dân sự. 

Cơ quan CSĐT – Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tr  lại 01 điện thoại di 

độn  Iphone 13 ProMax, s  Imei: 359330187929177 cho Lê Thị Mỹ L do đâ  l  t i 

s n c  nhân khôn  L quan đến h nh vi phạm tội. 

          Đ i với 01 thanh sắt hình hộp vuôn  rộn  2cm, d i 105cm; 03 c i  hế nhựa 

m u trắn  xanh bị hư hỏn ; 20 m nh vỡ thủ  tinh của vỏ chai bia; 01 con dao bằn  

kim loại d i 12,5cm, trên lưỡi dao có dòn  chữ “ UCK-I” c n dao bằn  nhựa m u 

đen d i 10,5cm; 01 mũ b o hiểm xe mô tô, trên mũ có dòn  chữ “Nón Sơn” l  c c vật 

chứn  L quan đến h nh vi c  ý  â  thươn  tích. Vụ  n đã được đình chỉ do bị hại rút 

đơn  êu cầu khởi t , do đó Cơ quan CSĐT Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tịch thu 

tiêu hủ .  

          Đ i với 01 điện thoại di độn  Iphone 12 ProMax s  Imei: 357677124944236; 

07 cu n sổ tron  có  hi chép nội dun  L quan đến việc Trần Thị Kim L cho va  tiền; 

90 tờ  iấ  khổ A3 thể hiện tên n ười va  v  s  tiền tr   óp h n  n    cho L; 01 máy 

tính hiệu Casio; 02 hộp tăm bôn  v  01 hộp mực tăm bôn  m u đỏ tạm  iữ từ L do L 

quan đến hoạt độn  cho va  lãi nặn  của L nên Cơ quan CSĐT Côn  an th nh ph  

Phan Thiết tiếp tục tạm  iữ để điều tra l m rõ v  xử lý sau. 

Tại b n c o trạn  s  20/CT-VKSPT-HS ngày 21 tháng 02 năm 2023, Viện 

kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết, tỉnh  ình Thuận đã tru  t  Trần Thị Kim L, 

N u ễn Hồng V, N u ễn Thanh V, N u ễn Thanh L, Đặn  N ọc T, Trần Qu c T, 

Lê Thị Mỹ L về tội “Cưỡn  đoạt t i s n” theo kho n 1 Điều 170  ộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên nội dun  qu ết định tru  t  

đ i với c c bị c o v  đề n hị Hội đồn  xét xử:  

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, Điều 65  ộ 

luật hình sự, xử phạt: Trần Thị Kim L mức  n từ 18 - 24 tháng tù, nhưn  cho hưởn  

án treo. 

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, điểm h kho n 

1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự, xử phạt: N u ễn Hồn  V mức  n từ 15 – 21 tháng tù.  



 

8 

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, điểm h kho n 

1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự, xử phạt: N u ễn Thanh V mức  n từ 15 – 21 tháng 

tù. 

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, điểm h kho n 

1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự, xử phạt: Đặn  N ọc T mức  n từ 15 – 21 tháng tù. 

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, Điều 65  ộ 

luật hình sự, xử phạt: N u ễn Thanh L mức  n từ 15 – 21 tháng tù, nhưn  cho hưởn  

án treo. 

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, Điều 65  ộ 

luật hình sự, xử phạt: Trần Qu c T mức  n từ 15 – 21 tháng tù, nhưn  cho hưởn   n 

treo. 

- Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51, Điều 65, Điều 

101 của  ộ luật Hình sự, xử phạt: Lê Thị Mỹ L mức  n từ 09 - 12 tháng tù, nhưn  

cho hưởn   n treo. 

 - Về xử lý vật chứn : Cơ quan CSĐT – Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tr  

01 xe mô tô Honda Air Blade biển s  86 4-225.23 v  01  iấ  chứn  nhận đăn  ký xe 

mô tô biển s  86 4-225.23 man  tên N u ễn Thị T L cho b  N u ễn Thị T L. Sau 

khi nhận lại t i s n b  L khôn  có  êu cầu  ì về dân sự. 

Nói lời sau cùn : Các bị c o Trần Thị Kim L, N u ễn Hồn  V, N u ễn Thanh 

V, N u ễn Thanh L, Đặn  N ọc T, Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L x c định c o trạn  

tru  t  l  khôn  đún , oan cho c c bị c o, nên khôn  tranh luận  ì, th n  nhất với 

quan điểm luận tội của Viện kiểm s t v  xin Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ hình 

phạt để sớm l m lại cuộc đời, trở th nh n ười có ích cho xã hội. 

N  N  ỊN   Ủ       ỒN   É   Ử 

 rê  cơ sở   i du g vụ á , că  cứ và  các c ứ g cứ và tài  iệu đã được 

t ẩm tra, xét  ỏi, tra    u   t i   iê  tòa.   i đồ g xét xử      đị     ư sau: 

  [1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an th nh ph  

Phan Thiết, Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết, Kiểm s t viên tron  qu  

trình điều tra, tru  t : H nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan c nh s t điều tra  

Côn  an th nh ph  Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan 

Thiết, Kiểm s t viên tron  qu  trình điều tra, tru  t  đã thực hiện đún  về thẩm 

qu ền, trình tự, thủ tục qu  định của  ộ luật t  tụn  hình sự. Do đó, c c h nh vi, 

qu ết định t  tụn  của cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đều hợp 

pháp. 

 [2] Đ i với n ười tham  ia t  tụn  l  bị hại có  êu cầu xin vắn  mặt tại phiên 

tòa, có đơn xin  i m nhẹ hình phạt đ i với c c bị c o nhưn  tron  hồ sơ vụ  n đã có 

đầ  đủ lời khai của bị hại được cơ quan điều tra tiến h nh lấ  lời khai theo đún  qu  

định của  ộ luật t  tụn  hình sự, nên Hội đồn  xét xử vẫn tiến h nh xét xử theo qu  

định ph p luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-To-tung-Hinh-su-2003-19-2003-QH11-51701.aspx
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  [3] Về h nh vi phạm tội của bị c o: 

 [3.1] Về tội danh:  

Tại phiên tòa, các bị c o Trần Thị Kim L N u ễn Hồn  V, N u ễn Thanh V, 

N u ễn Thanh L, Đặn  N ọc T, Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L thừa nhận h nh vi phạm 

tội của mình như nội dun  c o trạn  đã nêu. Lời nhận tội của các bị c o tại phiên tòa 

phù hợp với lời khai của c c bị c o tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai bị hại, 

n ười l m chứn  v  c c t i liệu chứn  cứ kh c được thu thập hợp ph p tron  hồ sơ 

vụ  n nên đủ cơ sở kết luận: Do mâu thuẫn tron  việc va  v  tr  nợ tiền  iữa bị c o 

Trần Thị Kim L v  b  N u ễn Thị T L nên kho n  17  iờ 20 phút n    30/8/2022, 

Trần Thị Kim L, N u ễn Hồn  V, N u ễn Thanh V, N u ễn Thanh L, Đặn  N ọc 

T, Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L đã đi đến qu n nhậu Câ  Me tại thôn Tiến H, xã Tiến 

L, th nh ph  P do bà L l m chủ nhằm mục đích đòi tiền, nếu khôn  đòi được tiền thì 

lấ  xe mô tô hiệu Honda Air  lade – biển s  86 4-225.23 có trị  i  22.845.000 đồn  

để trừ nợ. Tại đâ  b  L khôn  đồn  ý tr  tiền nên L v  th ch thức L dắt xe đi, nên L 

nói với Hồn  V dắt xe mô tô biển s  86 4-225.23 ra phía trước qu n Câ  Me nhằm 

mục đích để đưa về nh  L trừ nợ.    L khôn  đồn  ý việc L lấ  xe trừ nợ nên cãi vã, 

xô xát với L. Trong lúc L và bà L cãi vã thì Thanh V, T, T đứn  cạnh xe mô tô, Hồn  

V, Thanh L Mỹ L đứn  cạnh L để hỗ trợ L u  hiếp tinh thần v  n ăn c n khôn  cho 

bà L lấ  lại xe. Mặc dù khôn  đồn  ý cho L cùn  đồn  bọn lấ  xe nhưn  do nhóm 

của L đôn  n ười nên b  L sợ, khôn  d m lấ  lại xe m  để cho L cùn  đồn  bọn lấ  

xe man  đi. 

 Các bị c o Trần Thị Kim L, N u ễn Hồn  V, N u ễn Thanh V N u ễn Thanh 

L, Đặn  N ọc T, Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L phạm tội với  i  trị t i s n chiếm đoạt l  

22.845.000 đồn . Do đó đã cấu th nh tội “Cưỡn  đoạt t i s n” tội phạm v  hình phạt 

được qu  định kho n 1 Điều 170  ộ luật hình sự. 

[3.2] Về khun  hình phạt:  

 ị c o Trần Thị Kim L đã có h nh vi u  hiếp tinh thần của chị N u ễn Thị T 

L, các bị cáo N u ễn Hồn  V, N u ễn Thanh V, N u ễn Thanh L, Đặn  N ọc T, 

Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L  iúp sức cho L chiếm đoạt t i s n có trị  i  22.845.000 

đồn  nên h nh vi phạm tội của c c bị c o được qu  định tại kho n 1 Điều 170  ộ luật 

hình sự như C o trạn  Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Phan Thiết tru  t  c c bị 

c o l  có căn cứ, đún  ph p luật. 

[3.3] Về mức độ phạm tội:  

Tron  vụ  n n   có sự đồn  phạm  i n đơn, tron  đó bị c o Trần Thị Kim L, 

N u ễn Hồn  V, N u ễn Thanh V, N u ễn Thanh L, Đặn  N ọc T, Trần Qu c T, 

Lê Thị Mỹ L cùn  u  hiếp chị N u ễn Thị T L nên c c bị c o ph i chịu chun  tr ch 

nhiệm hình sự với tình tiết định khun  hình phạt “Cưỡn  đoạt t i s n” tội phạm v  

hình phạt được qu  định kho n 1 Điều 170  ộ luật hình sự. 

Tu  nhiên, việc c c bị c o phạm tội cũn  có một phần lỗi của n ười bị hại. 

Xuất ph t từ việc n ười bị hại có va  mượn tiền của bị c o L, hai bên có thỏa thuận 
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ra côn  chứn  lập hợp đồn  mua b n t i s n l  chiếc xe mô tô biển s  86 4-225.23 

v  n ười bị hại viết  iấ  mượn t i s n l  chiếc xe trên, sau nhiều lần đòi nợ nhưn  

n ười bị hại khôn  tr  m  n ười bị hại còn th ch thức bị c o L xu n  lấ  xe. Do bức 

xúc về h nh vi th ch thức, th i độ của n ười bị hại v  do khôn  am hiểu về ph p luật 

(bị c o L cho rằn  bị c o n hĩ đã ra côn  chứn  lập hợp đồn  mua b n t i s n l  

chiếc xe mô tô biển s  86 4-225.23 nên t i s n n   thuộc sở hữu của mình), nên khi 

n ười bị hại th ch thức xu n  lấ  xe thì bị c o đi lấ  xe ngay. Do khôn  thể tự mình 

đi lấ  xe nên bị cáo L có nhờ em mình l  bị c o N u ễn Hồn  V đi cùn . Xét thấ  

rằn , tron  vụ  n n   n ười bị hại cũn  có một phần lỗi, đồn  thời n ười bị hại cũn  

có đơn xin bãi nại,  i m nhẹ hình phạt cho c c bị c o do vậ  nên khi qu ết định hình 

phạt cũn  nên cân nhắc  i m nhẹ một phần hình phạt đ i với c c bị c o. 

[4] Về tình tiết tăn  nặn ,  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự v  nhân thân: 

[4.1] Về tình tiết tăn  nặn :  

C c bị cáo N u ễn Hồn  V, Đặn  N ọc T, N u ễn Thanh V đã bị kết  n, chưa 

được xóa  n tích, na  lại tiếp tục phạm tội với lỗi c  ý, thuộc trườn  hợp “T i phạm”, 

l  tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự qu  định tại điểm h Điều 52  ộ luật Hình 

sự. 

C c bị c o Trần Thị Kim L, N u ễn Thanh L, Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L 

khôn  có tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự. 

[4.2] Về tình tiết  i m nhẹ:  

Qu  trình điều tra cũn  như tại phiên tòa các bị c o  đã th nh khẩn khai b o, ăn 

năn h i c i l  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự tại điểm s kho n 1 Điều 51  ộ 

luật Hình sự. N ười bị hại có đơn xin bãi nại v  đề n hị  i m nhẹ hình phạt cho c c 

bị c o l  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự tại kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự.  

 [4.3] Về nhân thân:  

 ị c o Trần Thị Kim L, Ngu ễn Thanh L, Trần Qu c T, Lê Thị Mỹ L khi 

phạm tội có nhân thân t t, chưa có tiền  n, tiền sự, lần đầu phạm tội nên được  p 

dụn  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự tại kho n 2 Điều 51  ộ luật Hình sự. Và 

c c bị c o chấp h nh t t chính s ch ph p luật tại địa phươn , có nơi cư trú ổn định, rõ 

r n  do vậ  khôn  cần thiết c ch l  c c bị c o ra khỏi xã hội m   p dụn  Điều 65  ộ 

luật Hình sự cho c c bị c o được hưởn   n treo tạo điều kiện cho c c bị c o trở th nh 

n ười có ích cho xã hội. 

Đ i với bị c o Lê Thị Mỹ L khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, bị c o cũn  chỉ n hĩ 

l  đi  iúp mẹ mình, bị c o L chưa nhận thức rõ về h nh vi phạm tội của mình nên  p 

dụn  Chươn  XII  ộ luật Hình sự để xem xét khi lượn  hình cho bị c o. 

[5] Về mức hình phạt:  

H nh vi cưỡn  đoạt t i s n của bị c o l  h nh vi n u  hiểm cho xã hội, đã trực 

tiếp xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n của n ười kh c, qu ền n   được ph p luật 

b o vệ. C c bị c o nhận thức rõ h nh vi chiếm đoạt t i s n của n ười kh c l  vi phạm 
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ph p luật, nhưn  vẫn c  tình thực hiện, điều đó thể hiện sự coi thườn  ph p luật,  nh 

hưởn  đến tình hình an ninh trật tự trên địa b n. Do đó, cần ph i có mức hình phạt 

tươn  xứn  với h nh vi phạm tội của từn  bị c o để nhằm  i o dục riên  v  phòn  

n ừa tội phạm chun .  

  [7] Về xử lý vật chứn  v  dân sự: 

          Cơ quan CSĐT – Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tr  01 xe mô tô Honda Air 

Blade biển s  86 4-225.23 v  01  iấ  chứn  nhận đăn  ký xe mô tô biển s  86 4-

225.23 man  tên N u ễn Thị T L cho b  N u ễn Thị T L. Sau khi nhận lại t i s n b  

L khôn  có  êu cầu  ì về dân sự, nên Hội đồn  xét xử khôn  xem xét. 

Cơ quan CSĐT – Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tr  lại 01 điện thoại di 

độn  Iphone 13 ProMax, s  Imei: 359330187929177 cho Lê Thị Mỹ L do đâ  l  t i 

s n c  nhân khôn  L quan đến h nh vi phạm tội. 

          Đ i với 01 thanh sắt hình hộp vuôn  rộn  2cm, d i 105cm; 03 c i  hế nhựa 

m u trắn  xanh bị hư hỏn ; 20 m nh vỡ thủ  tinh của vỏ chai bia; 01 con dao bằn  

kim loại d i 12,5cm, trên lưỡi dao có dòn  chữ “ UCK-I” c n dao bằn  nhựa m u 

đen d i 10,5cm; 01 mũ b o hiểm xe mô tô, trên mũ có dòn  chữ “Nón Sơn” l  c c vật 

chứn  L quan đến h nh vi c  ý  â  thươn  tích. Vụ  n đã được đình chỉ do bị hại rút 

đơn  êu cầu khởi t , do đó Cơ quan CSĐT Côn  an th nh ph  Phan Thiết đã tịch thu 

tiêu hủ .  

Trong lúc cãi vã xô xát, Phan Anh H l  con của b  L sử dụn  dao đâm v o đùi 

Hồn  V để n ăn c n L cùn  đồn  bọn lấ  xe thì Hu  bị Thanh V v o dùn  nón b o 

hiểm, Thanh L dùn   hế nhựa đ nh. Ôn  N u ễn Văn T l  chồn  b  L thấ  vậ  cầm 

01 câ  sắt chạ  ra đ nh 01 c i v o lưn  Mỹ L thì bị Thanh V cầm mũ b o hiểm chạ  

tới đ nh 01 c i v o mặt. Kết luận  i m định, Hồn  V bị thươn  tích 2%, ôn  T bị 

thươn  tích 6%. Vụ  n đã được đình chỉ do bị hại rút đơn  êu cầu khởi t  nên Hội 

đồn  xét xử khôn  xem xét. 

 [9] Về  n phí: C c bị c o ph i nộp  n phí hình sự sơ thẩm theo qu  định của 

ph p luật. 

[10] Qu ền kh n  c o: C c bị c o, n ười bị hại được thực hiện qu ền kh n  

c o theo qu  định của ph p luật. 

Vì các lẽ trên, 

Q YẾ   ỊN  

1.  uyê  bố: 

-  ị c o Trần Thị Kim L phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, Điều 65 của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Trần Thị Kim L 18  (mười t m) th n  tù, nhưn  cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch 36 (ba s u) th n  tính từ n    tu ên  n (11/5/2023). 
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-  ị c o N u ễn Hồn  V phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, điểm h kho n 1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: N u ễn Hồn  V 15 (mười lăm) tháng tù. Thời hạn phạt tù tính từ 

ngày 31/8/2022. 

-  ị c o N u ễn Thanh V phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, điểm h kho n 1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: N u ễn Thanh V 12 (mười hai) th n  tù. Thời điểm chấp h nh hình 

phạt tù tính từ bắt thi h nh  n, trừ thời  ian tạm  iữ từ 31/8/2022 – 09/9/2022. 

-  ị c o Đặn  N ọc T phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, điểm h kho n 1 Điều 52 của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Đặn  N ọc T 12 (mười hai) th n  tù. Thời điểm chấp h nh hình phạt 

tù tính từ bắt thi h nh  n, trừ thời  ian tạm  iữ từ n    31/8/2022 đến 14/02/2023. 

-  ị c o N u ễn Thanh L phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, Điều 65 của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: N u ễn Thanh L 15 (mười lăm) th n  tù, nhưn  cho hưởn   n treo, 

thời  ian thử th ch 30 (ba mươi) th n  tính từ n    tu ên  n (11/5/2023). 

-  ị c o Trần Qu c T phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, Điều 65 của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Trần Qu c T 15 (mười lăm) th n  tù, nhưn  cho hưởn   n treo, thời 

 ian thử th ch 30 (ba mươi) th n  tính từ n    tu ên  n (11/5/2023) 

-  ị c o Lê Thị Mỹ L phạm tội “Cưỡn  đoạt t i s n” . 

Áp dụn : kho n 1 Điều 170, điểm s kho n 1 kho n 2 Điều 51, Điều 17, Điều 

38, Điều 50, Điều 58, Điều 65, chươn  XII của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt: Lê Thị Mỹ L 09 (chín) th n  tù, nhưn  cho hưởn   n treo, thời  ian 

thử th ch 18 (mười t m) th n  tính từ n    tu ên  n (11/5/2023). 

 Giao bị c o Trần Thị Kim L, Lê Thị Mỹ L cho Ủ  ban nhân dân phườn  Bình 

H, th nh ph  P, tỉnh  ình Thuận  i m s t,  i o dục tron  thời  ian thử th ch. Tron  

trườn  hợp bị c o tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định tại kho n 1 Điều 69 

Luật thi h nh  n hình sự.  

 Giao bị c o N u ễn Thanh L cho Ủ  ban nhân dân phườn  Phú T, thành ph  

P, tỉnh  ình Thuận  i m s t,  i o dục tron  thời  ian thử th ch. Tron  trườn  hợp bị 
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c o tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định tại kho n 1 Điều 69 Luật thi h nh 

 n hình sự.  

Giao bị c o Trần Qu c T cho Ủ  ban nhân dân phườn  Đức L, th nh ph  P, 

tỉnh  ình Thuận  i m s t,  i o dục tron  thời  ian thử th ch. Tron  trườn  hợp bị 

c o tha  đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định tại kho n 1 Điều 69 Luật thi h nh 

 n hình sự. 

 Tron  thời  ian thử th ch, n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm n hĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa  n có thể qu ết định buộc n ười được hưởn   n treo ph i chấp 

h nh hình phạt tù của b n  n đã cho hưởn   n treo. Trườn  hợp thực hiện h nh vi 

phạm tội mới thì Tòa  n buộc n ười đó ph i chấp h nh hình phạt của b n  n trước v  

tổn  hợp với hình phạt của b n  n mới theo qu  định tại Điều 56 của  ộ luật hình 

sự. 

2.  ề xử  ý v t c ứ g: Khôn  xử lý vật chứn  

3.  ề á    í  ì   s  sơ t ẩm: Áp dụn  Điều 135, Điều 136  ộ luật t  tụn  

hình sự v  Điều 23 N hị qu ết s  326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu  định 

về mức thu, miễn,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa  n.  uộc 

mỗi bị c o ph i nộp 200.000 đồn   n phí hình sự sơ thẩm. 

4. Quyề  k á g cá : Áp dụn  Điều 331, Điều 333  ộ luật T  tụn  Hình sự. 

Án xử côn  khai sơ thẩm, tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n (n    11/5/2023) 

c c bị c o có qu ền kh n  c o b n  n để  êu cầu Tòa  n nhân dân tỉnh  ình Thuận 

xét xử Phúc thẩm.  ị hại vắn  mặt được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ 

n    b n  n được  iao hoặc niêm  ết côn  khai. 

 

Nơi nhận:      

- Bị cáo; 

- VKSND thành phố Phan Thiết;   

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                                                  

- Công an  thành phố Phan Thiết                                                                                   

- Người tham gia tố tụng; 

-UBND địa phương nơi b/c thường 

trú; 

- Chi cục THADS Phan Thiết;                                                                                   

- Cổng TTĐT TANDTC; 

- Lưu hồ sơ.                                                                            

 

 M.     ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

  ẨM P  N -   Ủ  Ọ  P  ÊN     

  

 

                                    (đã ký) 

 

     ỗ   ị Yế  Li   

 

 

 

 

      


